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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Mai Hải Đường 15/10/1983 BV Trường CN V.08.08.23 8 3,26 0 01/04/2023 V.08.08.23 9 3,46 0 01/04/2025 0,2
2 Đặng Thị Phương Thảo 29/10/1994 Khoa CNTY ThS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
3 Elaine Alio 18/09/1992 Khoa NLN ThS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
4 Thái Thị Hoài An 08/06/1975 Khoa SP TS V.07.01.02 3 5,08 0 01/04/2022 V.07.01.02 4 5,42 0 01/04/2025 0,34
5 Hoàng Thị Thanh Thảo 13/06/1986 Khoa Y D ThS V.07.01.03 4 3,33 0 01/04/2022 V.07.01.03 5 3,66 0 01/04/2025 0,33
6 Nguyễn Thanh Hiệp 15/10/1993 Khoa Y D ĐH V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
7 Đặng Thị Xuyến 01/11/1987 Khoa Y D ThS V.07.01.03 4 3,33 0 01/04/2022 V.07.01.03 5 3,66 0 01/04/2025 0,33
8 Phan Hoàng Thái Bảo 16/10/1993 Khoa Y D ThS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
9 Lê Thị Xuân Quyên 06/02/1988 Khoa Y D ThS V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2022 V.07.01.03 4 3,33 0 01/04/2025 0,33
10 Võ Ngọc Hân 05/9/1993 Khoa Y D ThS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
11 Nguyễn Thị Hoàng An 03/7/1993 Khoa Y D ThS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
12 Lê Hồng Ngân 09/01/1993 Khoa Y D BS V.07.01.03 2 2,67 0 01/04/2022 V.07.01.03 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
13 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang 04/09/1988 P. KHTC ĐH 01003 2 2,67 0 01/04/2022 01.003 3 3,00 0 01/04/2025 0,33
14 Đinh Thị Kiều Loan 12/08/1975 P. TCCB ThS V.07.01.02 3 5,08 0 01/04/2022 V.07.01.02 4 5,42 0 01/04/2025 0,34
15 Nguyễn Quí Bảo 15/03/1975 P.CSVC ĐH 01003 6 3,99 0 17/04/2022 01.003 7 4,32 0 01/05/2025 0,33
16 Nguyễn Văn Quang 14/08/1985 TT. HTSV ĐH 01003 4 3,33 0 01/04/2022 01.003 5 3,66 0 01/04/2025 0,33

        Danh sách gồm có 16 người./.

I.  VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT 

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc lương Kết quả nâng bậc lương tính đến 30/4/2025

Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số: ............/TB-ĐHTN ngày ...... tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)


